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	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2023 -2024
Môn: Ngữ Văn - Lớp 7
   Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



ĐỀ BÀI
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (8,0 điểm): 
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già với tâm trạng bi quan và chỉ thích phàn nàn. Đối với anh, cuộc sống là một chuỗi ngày buồn chán, không có gì thú vị. Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ. 
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi. 
Lập tức, chàng trai làm theo. 
- Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời. 
Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước: 
- Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào – Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.
Người thầy chậm rãi nói:	
- Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.
(Theo Câu chuyện về những hạt muối- vietnamnet.vn)

Câu 1(0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. 
Câu 2 (1,5 điểm). Em hiểu gì về các chi tiết, hình ảnh “thìa muối”, “hòa tan” trong  văn bản?
Câu 3 (4,0 điểm). Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm cho họ mất đi niềm vui và sự yêu đời”.
Câu 4 (2,0 điểm). Em rút ra bài học gì có ý nghĩa cho bản thân từ văn bản trên?
PHẦN II: VIẾT (12,0 điểm): 
Câu 1 (4,0 điểm):  Có ý kiến cho rằng: "Chính những khó khăn thử thách sẽ góp phần nhào nặn bạn trở thành một phiên bản tốt hơn”.
Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
Câu 2 (8,0 điểm): 
           Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: “Con người chúng ta không thể sống thiếu tình bạn”

                                        ……………….Hết…………………
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	  Phần
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	Phần đọc hiểu
(8,0
điểm)
	1
	- Tự sự
	0,5

	
	2
	- Hình ảnh “thìa muối” tượng trưng cho khó khăn, thử thách, những nỗi buồn đau, phiền muộn  mà con người gặp phải trong cuộc đời.
- Chi tiết “hòa tan” là thái độ sống, cách giải quyết những khó khăn, thách thức, những buồn đau, phiền muộn của mỗi người.
	0,75
0,75

	
	3
	- Biện pháp tu từ so sánh: “những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước”
- Hiệu quả: 
+ Khẳng định những con người có thái độ sống tích cực, luôn lạc quan, yêu đời, mở rộng tấm lòng, biết chia sẻ với mọi người xung quanh, luôn có niêm tin vào bản thân và mọi người dù cuộc sống gặp chông gai, trắc trở….
+ Tạo ra cách diễn đạt giàu hình ảnh, giàu sức biểu cảm, tăng sức thuyết phục cho lời văn……
	1,0


  1,5
  

   1,5

	
	4
	-  Cần có thái độ sống tích cực bởi nó sẽ giúp chúng ta có được niềm tin, sức mạnh, bản lĩnh và khám phá khả năng vô hạn của bản thân. 
- Không nên sống bi quan, chán nản mà  phải sống lạc quan, yêu đời,  hãy mở rộng tâm hồn giống như hồ nước để nỗi buồn sẽ vơi đi và niềm vui được nhân lên khi hoà tan…
	
2,0


	
	                                                                                         Tổng điểm
	8,0

	Phần viết
(12,0 điểm)
	1
	Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn: Mở đoạn giới thiệu vấn đề; thân đoạn làm rõ vấn đề, triển khai được các ý rõ ràng; kết đoạn khái quát được nội dung. Đoạn văn đảm bảo số dòng theo quy định.
Đoạn văn cần làm sáng tỏ các ý sau:
- Khó khăn, thử thách là những trở ngại mà con người sẽ gặp phải trong cuộc sống. 
- Nhào nặn là hoạt động, tác động làm cho biến đổi dần, hình thành nên cái mới.
=> Cả câu nói khẳng định những trở ngại trong cuộc sống góp phần giúp con người trưởng thành hơn.
- Khó khăn thử thách sẽ góp phần nhào nặn bạn thành phiên bản tốt hơn:
+ Đem đến cho con người những bài học quý giá trong cuộc sống. Đó có thể là bài học về công việc, tình yêu,...
+ Rèn luyện ý chí, tôi luyện tính cách của con người.
+ Giúp con người trở nên bản lĩnh, trưởng thành hơn.
+ Giúp con người biết trân quý những thành công mình có được.
+ Giúp con người thấu hiểu lẽ đời và biết sống khiêm nhường…
- Phê phán những người sống thiếu ý chí, ngại khó.
	

4,0





	
	2
	a) Hình thức: HS viết thành một bài văn nghị luận hoàn chỉnh.
b)Nội dung: Trình bày suy nghĩ về ý kiến Con người chúng ta không thể sống thiếu tình bạn
	

	
	
	* Mở bài: Trong cuộc sống của chúng ta, bên cạnh những người thân yêu thì bạn bè là những người có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tình bạn được coi là thứ tình cảm hồn nhiên, trong sáng nhất. Bởi vậy mà có ý kiến cho rằng: không thể sống thiếu tình bạn.
	0,5

	
	
	* Thân bài: 
- Giải thích: Trước tiên, ta cần hiểu tình bạn là gì? Khó có một định nghĩa chính xác về tình bạn, nhưng theo em, tình bạn là lòng quý mến ta dành cho nhau. Đó là sự gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu, sự chia sẻ và cảm thông mọi điều trong cuộc sống. Tình bạn là thứ tình cảm trong sáng, luôn mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc và nuôi dưỡng tâm hồn con người. Vì vậy, tình cảm này rất quan trọng với cuộc sống của chúng ta nên em rất đồng tình với ý kiến trên.
- Đưa ra lí lẽ và bằng chứng:
+ Lí lẽ 1: Tình bạn khiến con người trở nên thân thiết, gần gũi, sẵn sàng sẻ chia với nhau. Tình bạn là sợi dây kết nối, kéo con người xích lại gần nhau, đùm bọc và thương yêu nhau hơn. Từ đó, chúng ta luôn cảm thấy được quan tâm, được thấu hiểu, được chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Đôi khi, có những chuyện thầm kín ta khó mở lòng với cả những người thân trong gia đình nhưng bạn bè lại là người ta có thể tin tưởng. Đặc biệt, khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn bè chính là người đồng hành, động viên, hỗ trợ để ta vượt qua những giây phút cay đắng nhất trong cuộc đời. 
VD: Bạn Hoàng Nguyên Bình 10 năm cõng bạn (Hà Huy Hoàng) đi học,…
+ Lí lẽ 2: Tình bạn giúp con người hoàn thiện chính bản thân mình. Ông cha ta từ lâu đã có câu: “Học thầy không tày học bạn”. Câu tục ngữ như một lời nhắc nhở chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều từ bạn bè của mình. Ngoài ra, bạn bè còn giúp ta nhận ra những khuyết điểm, đưa ra những lời động viên, góp ý để ta hoàn thiện chính bản thân mình hơn. Từ đó, chúng ta sẽ thêm tự tin, mạnh mẽ để tỏa sáng và gặt hái thành công trong cuộc sống. 
 Đôi bạn giúp nhau học tập,…
+ Lí lẽ 3: Nếu không có tình bạn con người sẽ trở nên cô độc, buồn chán. Thử tượng tượng nếu không có bạn bè cuộc sống sẽ ra sao? Có lẽ, đó sẽ là một cuộc sống buồn tẻ và cô đơn bởi chẳng ai ở bên cạnh để lắng nghe ta tâm sự. Con người sẽ thấm thía sự cô độc đến nhường nào. 
 Một mình học tập, một mình vui chơi,…
- Mở rộng: Không thể thiếu những người bạn nhưng cần chọn bạn để kết thân. Đồng thời, chúng ta phải xây dựng một tình bạn đẹp xuất phát từ sự chân thành, không vụ lợi. Nếu kết bạn theo sự đắn đo về ngoại hình, xuất thân,… thì chúng ta sẽ khó có được một tình bạn thật sự. 
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	*Kết bài: Bởi những giá trị tốt đẹp của nó, tình bạn là thực sự cần thiết và không thể thiếu trong đời sống tình cảm của mỗi người. liên hệ bản thân.
	0,5


	
	                                                                   Tổng điểm
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